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A LÝ THUYẾT. 

Câu 1:  Giọng thứ là gì? (Bài 2, tiết 5). 
Câu 2:  Giọng song song là gì? (Bài 3, tiết 9). 

Câu 3: Giọng La thứ hoà thanh là gì? (Bài 3, tiết 9). 
Câu 4: Giọng cùng tên là gì? (Bài 4, tiết 12). 

Câu 5: Em biết gì về đàn T’rưng? (Bài 4, tiết 13). 
 

B THỰC HÀNH. 
Câu 1: Hát thuộc lòng một trong các bài hát sau: 

 + Mùa thu ngày khia trường (Bài 1, tiết 1). 

 + Lí dĩa bánh bò (Bài 2, tiết 4). 
 + Tuổi hồng (Bài 3, tiết 8). 

 + Hò ba lí (Bài 4, tiết 11). 
Câu 2: Đọc thuộc lòng tên nốt và giai điệu một trong các bài Tập đọc nhạc sau: 

 + Tập đọc nhạc số 1 (Bài 1, tiết 2). 
 + Tập đọc nhạc số 2 (Bài 2, tiết 5). 

 + Tập đọc nhạc số 3 (Bài 3, tiết 9). 
 + Tập đọc nhạc số 4 (Bài 4, tiết 12). 

 
ĐÁP ÁN 

 
 

A LÝ THUYẾT. 
Câu 1:  

 - Giọng thứ: là cách sử dụng các bậc âm trong Gam thứ để xây dựng giai điệu 

của bài hát. 
 

Câu 2:  
 - Giọng song song: Là 1 giọng trưởng và 1 giọng thứ có cùng hoá biểu nhưng 

khác tên gọi. 
 

Câu 3:  
 - Giọng La thứ hoà thanh: là giong thứ có bậc VII được tăng lên nửa cung (Son 

#). 
 

Câu 4:  



 - Giọng cùng tên: là một giọng Trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng 

khác hoá biểu. 
 

Câu 5:  

 - Hiểu biết về đàn T’rưng: 
  + Là nhạc cụ thuộc bộ gõ của người Tây Nguyên. 

  + Được làm từ các ống tre, nứa, có độ dài ngắn nhất định. 
  + Khi diễn tấu dùng 2 thanh dùi nhỏ để gõ. 

  + Âm thanh hơi đục, như tiếng suối reo, thác đổ. 
 

B THỰC HÀNH. 
Câu 1:  

 - Học sinh mắc các lỗi sau sẽ bị trừ từ 1 đến 2 điểm: Sai cao độ, sai lời, sai tiết 
tấu. 

Câu 2:  
 - Học sinh mắc các lỗi sau sẽ bị trừ từ 1 đến 2 điểm: Sai cao độ, sai tên nốt, sai 

tiết tấu. 

 
   
 
 
 
 


